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MÃ ĐỀ 803
Câu 81: Những qui tắc xử sự chung, khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?


A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.


C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 82: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những qui định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là


A. thực hiện pháp luật.
B. xây dựng pháp luật.


C. ban hành pháp luật.
D. sửa đổi pháp luật.

Câu 83: Mọi công dân, nam, nữ, thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo qui định của pháp luật là nội dung của khái niệm công dân bình đẳng


A. về quyền và nghĩa vụ.
B. về nghĩa vụ.


C. trước pháp luật.
D. về trách nhiệm pháp lí.

Câu 84: Xuất phát từ thực trạng tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện xe mô tô, gắn máy gây hậu quả nghiêm trọng, nghị quyết 32/2007/NQ-CP qui định: từ ngày 15/12/2007 người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường đều phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Qui định trên thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?


A. Công nhân.
B. Xã hội.
C. Giai cấp.
D. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 85: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?


A. Tội phạm ít nghiêm trọng.
B. Hành chính lỗi vô ý.


C. Hành chính lỗi cố ý.
D. Tội phạm nghiêm trọng.

Câu 86: Nhà nước dùng nguồn đầu tư tài chính để mở rộng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây?


A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Văn hóa.
D. Giáo dục.

Câu 87: Anh H và anh K làm việc cùng một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh H sống độc thân, anh K có mẹ già và con nhỏ. Anh H phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi anh K. Điều này cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ pháp lí phụ thuộc vào

A. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của anh H và K.

B. độ tuổi của anh H và K.

C. địa vị công tác của anh H và K.

D. điều kiện làm việc của anh H và K.
Câu 88: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng, không bị phân biệt, đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế là bình đẳng


A. trong lao động.
B. trong thực hiện quyền lao động.


C. trong giao kết hợp đồng lao động.
D. giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 89: Trạm trưởng trạm y tế địa phương X là ông A và vợ là bà B mở phòng khám tư nhân. Bà B giấu chồng thường xuyên nhập thuốc và vật tư y tế không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên phòng khám bị cơ quan chức năng xử phạt. Bà B và chồng cùng vi phạm quyền bình đẳng trong

A. lao động.
B. hôn nhân và gia đình.

C. tài chính và thương mại.
D. kinh doanh.
Câu 90: Bà H là đại úy công an của Công an quận Y đã không hợp tác với nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Bà H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và kỉ luật.
B. Hành chính và dân sự.

C. Hình sự và hành chính.
D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 91: Mọi công dân đều được tự do lựa chọn việc làm trong các cơ sở kinh doanh là thực hiện bình đẳng trong


A. đào tạo nhân lực.
B. giao kết hợp đồng lao động.


C. lao động.
D. kinh doanh.

Câu 92: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ


A. đạo đức.
B. chính trị.
C. pháp luật.
D. xã hội.
Câu 93: Theo qui định của pháp luật hiện hành, người có năng lực trách nhiệm pháp lí có độ tuổi là từ đủ


A. 14 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 16 tuổi trở lên.
D. 15 tuổi trở lên.

Câu 94: Biết cán bộ chức năng là anh M nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ của anh N, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh H vô tình để lộ thông tin khiến anh M biết ông Q là người tố cáo mình. Sau khi bị ông P, giám đốc cơ quan, kí quyết định buộc thôi việc, anh M rủ anh N đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Anh M và anh N.
B. Anh M, anh N và anh H.

C. Ông P, anh H và anh N.
D. Anh M và anh H.
Câu 95: Nhà hàng P kí hợp đồng, thuê nhân viên X của công ty bảo vệ Z trông giữ xe của khách hàng. Khách hàng gửi xe đều được phát thẻ. Dịp cuối tuần nên xe ra vào rất đông, bảo vệ không thể nhớ mặt khách hàng gửi xe. Khách hàng Y không tìm thấy xe nhưng không xuất trình được giấy tờ xe vì để trong cốp xe. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm đền bù cho khách hàng Y?

A. Công ty Z, nhân viên X và chủ nhà hàng P.
B. Công ty Z và nhân viên X.

C. Nhân viên X.
D. Không có ai.
Câu 96: Giám đốc một khách sạn là ông M ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tố cáo nên ông M trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. Ông M đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Chế độ ưu tiên lao động nữ.
B. Quy trình tuyển dụng nhân sự.

C. Giao kết hợp đồng lao động.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 97: Đạo đức và pháp luật cùng hướng tới các giá trị


A. công bằng, bình đẳng, tự do và lẽ phải.


B. công bằng, khoan dung, lương tâm và hạnh phúc.


C. trung thực, thật thà, lương tâm và trách nhiệm.


D. trung thực, công bằng, bình đẳng và bác ái.

Câu 98: Bà X kinh doanh dịch vụ du lịch, đã tự ý xây dựng nhà hàng – điểm dừng chân cho khách du lịch tại đèo Mã Pì Lèng khi chưa có giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, bà X đã vi phạm bình đẳng trong kinh doanh về

A. trách nhiệm pháp lí
B. nghĩa vụ.

C. quyền.
D. ngành nghề.
Câu 99: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật qui định phải làm là


A. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật.


C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 100: H là học sinh lớp 11(17 tuổi) không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Hành vi vi phạm pháp luật do không đội mũ bảo hiểm của H là 


A. không áp dụng pháp luật.
B. thuộc nhóm không hành động.

C. không sử dụng pháp luật.
D. thuộc nhóm hành động.
Câu 101: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?


A. Áp dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.


C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 102: K và Q (học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường. K vừa điều khiển xe vừa sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc, Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy và em X (13 tuổi) đi xe đạp lao từ trong ngõ ra mà không quan sát. Trong trường hợp này, những chủ thể nào dưới đây có hành vi trái pháp luật?

A. Anh B và K.
B. Anh B, em X, K và Q.

C. Anh B và Q.
D. K và Q.
Câu 103: Nghĩa vụ mà các cá nhân và tổ chức phải gánh chịu những hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là trách nhiệm


A. pháp lí.
B. hình sự.
C. dân sự.
D. hành chính.

Câu 104: Ông A là chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn X của nhà nước. Do thiếu trách nhiệm về quản lí hành chính gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ông bị truy tố trước pháp luật, bị cách chức mọi chức vụ, phải bồi hoàn 50 tỷ đồng cho nhà nước và chịu án tù có giam giữ. Trong trường hợp này, việc bồi hoàn 50 tỷ đồng cho nhà nước là trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?


A. Dân sự.
B. Kỉ luật.

C. Hành chính.
D. Hình sự.
Câu 105: Pháp luật mang bản chất


A. giai cấp và xã hội.
B. nhân dân lao động.


C. công nhân và xã hội.
D. quần chúng nhân dân.

Câu 106: Ông P làm giấy tờ hợp đồng thuê lại cơ sở kinh doanh karaoke do bà L đứng tên và tiến hành hoạt động kinh doanh này từ 8h sáng đến 0h sáng hôm sau. Từ sự hoạt động phức tạp của tụ điểm này, người dân đã phản ánh với Công an. Sau 4 tháng vào cuộc điều tra, trinh sát, rạng sáng 10/4/2019 lực lượng thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố M đã bất ngờ đột kích bắt quả tang tại 5 phòng có dấu hiệu bay lắc, sử dụng ma tuý. Khi khám xét tủ đồ cá nhân của 2 nữ nhân viên là Q và K, Công an có tìm thấy thuốc lắc. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?


A. Q và K.
B. P, L, Q, K.


C. P, L, Q, K và người dân.
D. P, Q và K.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là

A. tự nguyện.
B. tôn trọng.
C. tự do.
D. định hướng.
Câu 108: Chị A bàn với chồng mua nhà gần bố mẹ đẻ cho thuận tiện. Trong trường hợp này, chị A đã thực hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. nhân thân.
B. thân nhân.
C. tài sản chung.
D. tài sản riêng.
Câu 109: Ông A và bà O có 2 con chung là K và H. Sau khi ly hôn, K ở với mẹ, H ở với bố, ông A cấp dưỡng cho K tới năm 18 tuổi. Ông A kết hôn với bà M và có con chung là N. Khi ông A chết không để lại di chúc. Những ai dưới đây được thừa kế tài sản của ông A?

A. Bà M, N và H.
B. Bà O, bà M, N, H và K.

C. Bà M, N, H và K.
D. Bà M.
Câu 110: Đặc trưng nào dưới đây của pháp luật phân biệt pháp luật với nội qui trường THPT X?


A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.


C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 111: Hiện nay, một số doanh nghiệp không tuyển nhân viên là nữ, vì cho rằng lao động nữ được hưởng chế độ thai sản. Các doanh nghiệp này đã vi phạm bình đẳng


A. trong tuyển chọn người lao động.
B. trong giao kết hợp đồng lao động.


C. trong sử dụng lao động.
D. giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 112: Luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất là


A. Hiến pháp.
B. Bộ luật Hình sự.


C. Hiến pháp và luật.
D. Bộ luật Dân sự.

Câu 113: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông H và ông K. Nhận của ông H năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông K theo yêu cầu của ông H rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông H. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông K tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?


A. Ông H, anh V, chị N và ông K.
B. Chị N, anh V và ông K.


C. Ông H, chị N và ông K.
D. Ông H, anh V và chị N.

Câu 114: Hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?


A. Pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.


C. Thực hiện pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 115: Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?


A. Nông dân.
B. Nhân dân lao động.


C. Công nhân.
D. Trí thức.

Câu 116: Dân tộc trong quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu theo nghĩa là một


A. bộ phận dân cư của một quốc gia.
B. đất nước.


C. dân tộc thiểu số.
D. dân tộc ít người.

Câu 117: Phương thức tác động của pháp luật là


A. giáo dưỡng, răn đe những người vi phạm pháp luật.


B. giáo dục, giúp đỡ mọi người sửa chữa sai lầm.


C. tự giác điều chỉnh bởi lương tâm và dư luận xã hội.


D. giáo dục, cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước.

Câu 118: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?


A. Tuân thủ pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.


C. Thi hành pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 119: Anh A và anh B là nhân viên bán hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?


A. Nâng cao trình độ.
B. Thực hiện quyền lao động.


C. Tuyển dụng chuyên gia.
D. Thay đổi nhân sự.

Câu 120: Ngày 23/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Đình V (37 tuổi), Nguyễn Chương Đ (25 tuổi) và Hoàng Văn Th (33 tuổi) do có hành vi đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà theo qui định tại Khoản 2, Điều 235 Bộ Luật Hình sự. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò là


A. phương tiện để nhà nước thực hiện quyền.


B. phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.


C. công cụ phát triển kinh tế - xã hội.


D. phương tiện bảo vệ lợi ích của công dân.

----------HẾT---------
Họ và tên học sinh:………………………………………Số báo danh:………….…………………………
Chữ ký của giám thị:……………………………… ……………………………………..…….….....……..
  ĐỀ CHÍNH THỨC
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